Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND xã Phước Thạnh.

- Tên gói thầu: Mua sắm 01 xe ô tô loại 05 chỗ ngồi.

- Tên dự toán mua sắm: Mua xe ô tô phục vụ công tác các chung UBND xã Phước Thạnh.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách phường.

- Thời gian thực hiện: 30 ngày.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

- Nhãn hiệu, mã hiệu của hàng hóa nêu trong E-HSMT chỉ mang
tính tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, không phải tiêu
chuẩn đánh giá, nhà thầu có thể dự thầu hàng hóa của hãng khác. Trường hợp
Nhà thầu đề xuất hàng hóa dự thầu có nhãn hiệu khác so với E-HSMT thì Nhà
thầu phải đảm bảo hàng hóa dự thầu có thông số kỹ thuật, chất lượng tương đương hoặc tốt hơn các hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT. 

Thông số kỹ thuật tương đương: là hàng hóa có đặc tính kỹ thuật, tính năng
sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ tương đương hoặc cao hơn các nội dung yêu cầu
của E-HSMT nhà thầu phải đề xuất một nhà sản xuất hoặc chủng loại thiết bị cụ
thể.

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa có thông số kỹ thuật và chất lượng
tương đương hoặc cao hơn so với E-HSMT thì nhà thầu phải kèm theo E-HSDT
bản giải trình về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu đó, nhằm
chứng minh cho Bên mời thầu thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự
tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu của E-HSMT hoặc bằng văn
bản của một đơn vị kiểm định chất lượng được phép thực hiện theo quy định
hiện hành hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

- Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa,
dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 

	Hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng

	Xe ô tô loại 05 chỗ ngồi
	· Hiệu: Toyota Corolla Cross 1.8V hoặc tương đương

· Năm sản xuất: 2024 trở về sau

· Động cơ: 1.8L – máy xăng

· Số chỗ ngồi: 05 chỗ

· Hộp số: số tự động

· Màu xe: xanh xám.

· Đặc tính kỹ thuật:

· Động cơ và khung xe

· Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao): 4.460 x 1.825 x 1.620 (mm)

· Chiều dài cơ sở: 2.640 (mm)

· Vết bánh xe (trước/sau): 1.560/1.570 (mm)

· Khoảng sáng gầm xe: 161 (mm)

· Bán kính vòng quay tối thiểu: 5,2 m

· Trọng lượng không tải: 1.360 kg

· Trọng lượng toàn tải: 1.815 kg

· Dung tích bình nhiên liệu: 47 L

· Dung tích khoang hành lý: 440 L

· Động cơ xăng

· Loại động cơ: 2ZR-FE

· Số xy lanh: 4

· Bố trí xy lanh: thẳng hàng

· Dung tích: 1.798 cc

· Tỷ số nén: 10

· Hệ thống nhiên liệu: phun xăng điện tử

· Công suất tối đa: 103(138)/6.400 (Kw/rpm)

· Mô men xoắn tối đa: 172/4000 (N.m/rpm)

· Tiêu chuẩn khí thải: Euro 5 

· Truyền lực

· Loại dẫn động: dẫn động cầu trước

· Hộp số: số tự động vô cấp

· Khung gầm

· Hệ thống treo: trước McPherson với thanh cân bằng – sau bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng

· Trợ lực lái: trợ lực điện

· Lốp xe: 225/50R18

· Phanh: trước đĩa – sau đĩa

· Ngoại thất

· Cụm đèn trước:

       + Đèn chiếu gần: Led

       + Đèn chiếu xa: Led

· Hệ thống điều khiển đèn tự động

· Hệ thống nhắc nhở đèn sáng

· Hệ thống cân bằng góc chiếu: chỉnh cơ

· Chế độ đèn chờ dẫn đường

· Cụm đèn sau – đèn báo phanh trên cao: Led

· Đèn sương mù trước: Led

· Gương chiếu hậu ngoài có chức năng điều chỉnh điện, chức năng gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ, tự điều chỉnh khi lùi, gạt mưa trước tự động, gạt mưa sau gián đoạn/liên tục, chức năng sấy kính sau, có thanh đỡ nóc xe

· Nội thất

· Tay lái: bọc da, có nút bấm điều khiển tích hợp 

· Điều chỉnh: chỉnh tay 4 hướng

· Gương chiếu hậu trong: chống chói tự động

· Cụm đồng hồ

· Loại đồng hồ: kỹ thuật số

· Đèn báo chế độ Eco

· Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu

· Màn hình hiển thị đa thông tin: 12,3”

· Loại ghế: bọc da

· Ghế lái chỉnh điện 8 hướng

· Ghế hành khách chỉnh cơ 4 hướng.

· Hàng ghế thứ 2: gập 60:40

· Ghế sau: gập 60:40, ngả lưng ghế

· Tiện nghi

· Kính trần toàn cảnh

· Chìa khoá thông minh và khởi động bằng nút bấm

· Hệ thống điều chỉnh hành trình

· Hệ thống điều hoà: tự động 2 vùng

· Cửa gió sau

· Hệ thống âm thanh

+ Màn hình cảm ứng: 9 inch

+ Số loa: 6 loa

+ Kết nối USB

+ Kết nối điện thoại thông minh không dây

· Khóa cửa điện, chức năng khoá cửa từ xa

· Cửa sổ điều chỉnh điện: tất cả 1 chạm lên/xuống, chống kẹt

· Mở cốp rảnh tay

· An ninh

· Hệ thống báo động

· Hệ thống mã hoá động cơ

· An toàn chủ động

· Cảnh báo tiền va chạm (PCS)

· Cảnh báo chệch làn đường (LDA)

· Hỗ trợ giữ làn đường (LTA)

· Điều khiển hành trình chủ động (DRCC)

· Điều chỉnh đèn chiếu xa tự động (AHB)

· Hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPWS)

· Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM)

· Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA)

· Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)

· Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA)

· Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD)

· Hệ thống cân bằng điện tử (VSC)

· Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC)

· Khởi hành ngang dốc (HAC)

· Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS)

· Camera toàn cảnh 360

· Cảm biến hỗ trợ đỗ xe: 06

· An toàn bị động

· Túi khí: 7 túi khí 
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Mục 2. Bản vẽ: không có.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Khi giao nhận hàng hóa, Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng.  

Thời gian, cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm: Do hai bên thỏa thuận.

Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế để đáp ứng đúng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu
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